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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019 
MÔN: TOÁN LỚP 10 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
NGUYỄN HIỀN 

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề 
 

                                          

ĐÁP ÁN  

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 20 câu x 0,2 = 4,0 điểm) 

Câu 

ĐỀ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6,0 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

Bài 1 

(2,0 điểm) 

Bài 1(2,0 điểm ). Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có 
( )(2;1), (3; 2), 4; 2A B C− −  và đường thẳng : 2 0.x y∆ − − =  Gọi G là trọng tâm 

của tam giác ABC. 

 

 

 

0,50 

 

0,25 

Câu 1. Tính khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng ∆ .  

Giải:  

4 ( 2) 2
( , )

2
4 2 2.
2

d C
− − −

∆ =

= =
           

Câu 2. Viết phương trình tham số của đường thẳng .AB  

Giải:  Chọn vectơ chỉ phương (1; 3)u AB= = −
 

 

          PT tham số của AB là: 
2
1 3

x t
y t
= +

 = −
 

 

0,25 

0,25 

Câu 3. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d  đi qua G và song song 
với đường thẳng ∆ . 
Giải:  Tam giác ABC có trọng tâm (3; 1)G −  

Có / /∆d  nên chọn vectơ pháp tuyến  ( )1; 1∆= = −
 

dn n  

PT tổng quát của d  là : ( 3) ( 1) 0 4 0x y x y− − + = ⇔ − − =  (thỏa mãn) 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

   

T01 B B D A D B B C A C A B A D C D C C D C 

T02 A A B A C A D B D B C C C C D B D C B A 

T03 D C C A B B B A A C B C B B A D D C D A 

T04 B A D D B A D D C D B C C B A B C B A C 
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Câu 2 

( 4,0 điểm) 

 

Câu 1. Giải các bất phương trình:  

( ) 2) 5 1 3
2
+

− − ≥
xa x x  

10 10 6 2 0⇔ − − − − ≥x x x   

3 12 0x⇔ − ≥   

4⇔ ≥x  Kết luận  

 
2 2 3) 0.
2 3
+ −

<
−

x xb
x

  

Lập bảng xét dấu  
(nghiệm của tử và mẫu không cần trình bày riêng, chỉ cần thể hiện trên bảng 
xét dấu là cho 0,25đ) 

x  
−∞            3−               

2
3

             1           +∞  

2 2 3+ −x x          +          0       −         −       0      +  

2 3− x          +               +      0     −            −  

VT         +          0        −        +      0        −  

Nghiệm BPT  23
3

x− < <  và 1x >   (Hoặc ghi tập nghiệm ( )23; 1;
3

S  = − ∪ +∞ 
 

) 
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Câu 2. Tìm điều kiện của tham số m để  phương trình 
( )2 22 3 2 14 0+ − + + =x m x m  có nghiệm. 

Giải: Lập được 2' 6 5m m∆ = − − −  (hoặc 24( 6 5))m m∆ = − − −  

PT có nghiệm khi 2' 0 6 5 0m m∆ ≥ ⇔ − − − ≥  
                                        5 1m⇔ − ≤ ≤ −   

 

0,25 

0,25 

0,25 

Câu 3. Chứng minh ( )2cos 2 sin 2 2(sin 3 sin )cos 1 0− + − − =x x x x x  với .x R∀ ∈  

Giải:         2 2cos 2 2cos 2 sin 2 sin 2 2(sin 3 sin )cos 1− + + − −x x x x x x x  

               1 2cos 2 sin 2 4cos 2 sin cos 1= − + −x x x x x   

               2cos 2 sin 2 2cos 2 sin 2 0= − + =x x x x   

 

0,25 

0,25 

0,25 

Câu 4. Cho 1, 1.a b≥ ≥  Chứng minh rằng 1 1 .a b b a ab− + − ≤  
Giải: 

( )2
( 1) 2 1 1 1 1 0 2 1a a a a a− − − + = − − ≥ ⇒ ≥ −   

 2 1ab b a⇒ ≥ −  
Tương tự  trên, có 2 1 2 1b b ab a b≥ − ⇒ ≥ −  

2 2 1 2 1 1 1 ( )ab b a a b ab b a a b dpcm⇒ ≥ − + − ⇒ ≥ − + −  
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0,25 
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